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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ 2

MÔN: TOÁN 12
A. LÝ THUYẾT
1. Khái niện nguyên hàm

+) Cho hàm số  xác định trên  (  là một khoảng, một đoạn hay nửa khoảng của  ).

Hàm số   được gọi là nguyên hàm của hàm số  trên   nếu   với mọi

+) Nếu  là một nguyên hàm của hàm số  trên  thì với mỗi hằng số , hàm số

 cũng là một nguyên hàm của  trên .
2. Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp

 

3. Tính chất: Nếu  và  là hai hàm số liên tục trên  thì

3.1. Tính chất 1: , với  là số thực khác 0.

3.2. Tính chất 2: 

4. Khái niện tích phân: Cho  là hàm số liên tục trên đoạn . Giả sử là một 

nguyên hàm của  trên đoạn . Hiệu số  được gọi là tích phân từ a đến b

(hay tích phân xác định trên đoạn ) của hàm số , kí hiệu là . Vậy

. Ta gọi là dấu tích phân, a là cận dưới, b là cận trên,

là biểu thức dưới dấu tích phân và là hàm số dưới dấu tích phân.

Chú ý: Trong trường hợp  hoặc , ta quy ước ;
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Nhận xét: Tích phân của hàm số  từ a đến b có thể kí hiệu bởi  hay . Tích

phân đó chỉ phụ thuộc vào  và các cận a, b mà không phụ thuộc vào biến số x hay t.

Tức là: 
Ý nghĩa hình học của tích phân

Nếu hàm số  liên tục và không âm trên đoạn , thì tích phân  là diện tích S 

của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị của , trục Ox và hai đường thẳng . 

Vậy 
5. Tính chất tích phân

Tính chất 1:  (với k là hằng số)

Tính chất 2: 

Tính chất 3: 

6. Hình phẳng giới hạn bởi một đồ thị hàm số, trục hoành và các đường thẳng :

Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Diện tích  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị

hàm số , trục hoành và các đường thẳng  được tính theo công thức

.

7. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số và các đường thẳng .

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 2  



uigeli.xyz

Cho các hàm số  liên tục trên đoạn . Diện tích  của hình phẳng giới

hạn bởi đổ thị các hàm số  và các đường thẳng ,  được tính theo

công thức: .

Chú ý: Nếu  không đổi dấu trên đoạn thì .
8. Thể tích vật thể.

Cho một vật thể trong không gian . Gọi  là phẩn vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng 

vuông góc với trục  tại các điểm  và . Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục

 tại điểm  thì phần chung giữa mặt phẳng và vật thể có diện tích . Giả sử

 là hàm số liên tục trên đoạn . Khi đó, thể tích  của  là: .
9. Thể tích khối tròn xoay.

Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường  

trục hoành và hai đường thẳng  quanh trục 

10. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng: Cho mặt phẳng . Vectơ   và có giá vuông

góc với mặt phẳng  gọi là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .
Nhận xét:

+) Nếu  là một vectơ pháp tuyến của  thì  cũng là một vectơ pháp tuyến của

.
+) Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm và một vectơ pháp tuyến của nó.

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 3  



uigeli.xyz

11. Cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng: Cho mặt phẳng . Nếu hai vectơ  và  không

cùng phương và giá của chúng song song hoặc nằm trên mặt phẳng  thì  là cặp véctơ

chỉ phương của mặt phẳng .
Nhận xét: Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm và cặp vectơ chỉ phương
của nó.
12. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khi biết một cặp vectơ chỉ phương: Trong không gian

, nếu mặt phẳng  nhận hai vectơ  và . làm cặp vectơ chỉ

phương thì  nhận  làm vectơ pháp tuyến.

Cách tính: .

13. Phương trình tổng quát của mặt phẳng: Trong không gian , phương trình có dạng 

, trong đó , Trong không gian , nếu mặt phẳng đỉ qua điểm 

 và có vectơ pháp tuyến  thì có phương trình là:

    
             B. BÀI TẬP
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 2: Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. 
B. C. D. 

Câu 3: Nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 4: Nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 5: Nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. D. .
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Câu 6: Họ nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 8: Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  nếu

A. . B. .

C. . D. .

Câu 9: Cho . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10:  bằng

A. . B. . C. . D. 

Câu 11: Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 13: Trên khoảng , họ nguyên hàm của hàm số  là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 14: Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 15: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 16: Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 17: Nguyên hàm của hàm số  là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 18: Nguyên hàm của hàm số  là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 19: Nguyên hàm  của hàm số  thỏa mãn  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 20: Cho hàm số . Chọn khẳng định đúng:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 21: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng

A. . B. .

C. . D. .

Câu 23: Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 24: Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 25: Cho hàm số  có đạo hàm trên đoạn ,  và . Khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: Cho  và , khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 27: Biết  và  khi đó  bằng

A. B. C. D. 

Câu 28: Biết  và , khi đó  bằng GV54

A. B. . C. . D. 1.

Câu 29: Biết  và , khi đó  bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 30: Nếu  và  thì  bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 31: Nếu  thì  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 32: Biết . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 33: Biết  và . Khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .
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Câu 34: Biết  và Khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 35: Nếu  và  thì  bằng

A. B. C. D. 

Câu 36: Tích phân  bằng

A. B. C. D. 

Câu 37: Nếu  thì  bằng

A. B. C. D. 

Câu 38: Nếu  và  thì  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 39: Nếu  thì  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 40: Cho  là hàm số liên tục trên đoạn . Biết  là nguyên hàm của  trên đoạn

 thỏa mãn  và . Khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 41: Cho  là một hàm số liên tục trên đoạn . Biết là nguyên hàm của hàm trên

đoạn  thỏa mãn  và . Khi đó 

A. . B. . C. . D. .

Câu 42: Nếu  thì  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 43: Nếu  thì  bằng

A. . B. . C. . D. .
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Câu 44: Nếu  thì  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 45: Nếu  thì  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 46: Cho  và . Khí đó  bằng

A. B. C. D. 

Câu 47: Cho 
 

2

0

d 5f x x




. Tính 

 
2

0

2sin dI f x x x



   
.

A. . B. . C. . D. .

Câu 48:  bằng

A. B. C. D. 

Câu 49: Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của bằng
A. 20. B. 22. C. 26. D. 28.

Câu 50: Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 51: Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 52: Tính 

A. B. C. D. 

Câu 53: Tính: .

A. B. . C. D. 
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Câu 54: Cho  là vật thể nằm giữa hai mặt phẳng , . Tính thể tích  của  biết rằng

khi cắt  bới mặt phẳng vuông góc với trục  tại điểm có hoành độ  , ta được

thiết diện là tam giác đều có cạnh bằng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 55: Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt phẳng  và , biết thiết diện của vật thể khi

cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục   tại điểm có hoành độ    là một hình

vuông có độ dài cạnh .

A. . B. . C. . D. .

Câu 56: Trong không gian  , cho mặt phẳng  . Điểm nào sau đây thuộc mặt

phẳng 

A. B. C. D. 

Câu 57: Trong không gian , điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng 

A. B. C. D. 

Câu 58: Trong không gian với hệ tọa độ  . Mặt phẳng   biết   đi qua điểm 

đồng thời  có cặp vetơ chỉ phương  và
 

 có phương trình là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 59: Trong không gian với hệ tọa độ ,cho ba điểm , , . Phương

trình mặt phẳng là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 60: Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng đi qua điểm  và song song với

mặt phẳng  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 61: Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng đi qua điểm  và song song với

mặt phẳng  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 10  



uigeli.xyz

Câu 62: Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng đi qua điểm  và song song với

mặt phẳng  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 63: Gọi   là một nguyên hàm của hàm  trên  thoả mãn . Xét tính
đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .

c) .

d) 

Câu 64: Cho hàm số  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b)  là một nguyên hàm của .

c) .

d) Biết .

Câu 65: Cho . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .

c) Nếu  thì 

d) .

Câu 66: Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .
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b) .

c) .

d) .

Câu 67: Cho hàm số  liên tục trên . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Nếu  thì .

b) Nếu  và  thì .

c) Nếu ,  thì .

d) Nếu  thì .
Câu 68: Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công

thức . Ở đây  là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được 
đơn vị sản phẩm.

a) Lợi nhuận khi bán được  đơn vị sản phẩm được tính bằng .

b) Lợi nhuận khi bán được  sản phẩm đầu tiên là  triệu đồng.

c) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm là  triệu
đồng.

d) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm lớn hơn 

triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của  là .

Câu 69: Cho hàm số  có đồ thị là  và đường thẳng  có đồ thị là  và

các đường thẳng , . Gọi  là diện tích hình phẳng giởi hạn bởi , trục hoành và

đường thẳng ;   là diện tích hình phẳng giởi hạn bởi , trục hoành và đường thẳng

. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số giao điểm của đồ thị  và đường thẳng  là .

b) .

c) .

d) Tính diện tích giới hạn bởi hai đồ thị hàm số ,  và hai đường thẳng

,  bằng 23.

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 12  



uigeli.xyz
Câu 70: Cho một viên gạch men có dạng hình vuông  như hình vẽ. Sau khi tọa độ hóa, ta có

,  ,  ,   và hai đường cong lần lượt là đồ thị hàm số   và

a)  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  , trục  , đường thẳng  và

đường thẳng  được tính bằng công thức .

b)  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  , trục  ,đường thẳng   và

đường thẳng  có giá trị bằng (đvdt).

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và , đường thẳng  và

đường thẳng  được tính bằng công thức .

d) Diện tích phần không được tô đậm trên viên gạch men có giá trị bằng (đvdt).

Câu 71: Trong không gian  , cho điểm  và mặt phẳng .  Xét tính
đúng sai của các khẳng định sau:

a) Véc tơ  là một vectơ pháp tuyến của .

b) Phương trình mặt phẳng  đi qua điểm và song song với mặt phẳng  có phương

trình 

c) Phương trình mặt phẳng  đi qua hai điểm  và  đồng thời vuông góc với mặt phẳng

 có phương trình .

d) Điểm sao cho  thẳng hàng thì tọa độ .

Câu 72: Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho ba điểm . Xét
tính đúng sai của các khẳng định sau:
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a)  Phương  trình  mặt  phẳng   đi  qua  ba  điểm   có  một  vectơ  pháp  tuyến  là

b) Phương trình mặt phẳng  là .

c)  Phương trình mặt phẳng đi qua điểm   và nhận   làm véc tơ pháp tuyến có

dạng: .

d) Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  lên

trục có phương trình .
PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN

Câu 73: Nguyên hàm  của hàm số  thỏa mãn 

Câu 74: Cho hàm số  thỏa mãn  và . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 75: Một nguyên hàm  của hàm số  biết  là

Câu 76: Cho hàm số  . Giả sử   là nguyên hàm của   trên   thoả mãn

. Giá trị của  bằng:

Câu 77: Đường gấp khúc  trong hình bên là đồ thị của hà̀m số  trên đoạn .

Biết  là nguyên hàm của  thoả mãn . Giá trị của bằng

Câu 78: Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị là đường gấp khúc  trong hình

bên.Biết  là nguyên hàm của  thoả mãn . Giá trị của bằng

Câu 79: Cho hàm số  thì bằng
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Câu 80: Cho hàm số  Tính tích phân 

Câu 81: Một ô tô đang chạy với vận tốc  thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ

thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong đó  là
khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển

được trong  giây cuối cùng.
Câu 82: Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công

thức . Ở đây  là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được 

đơn vị sản phẩm. Khi đó sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản
phẩm là

Câu 83: Giả sử vận tốc  của dòng máu ở khoảng cách  từ tâm của động mạch bán kính , có thể

được mô hình hóa bởi công thức , trong đó  là một hằng số. Tìm vận tốc trung

bình (đối với ) của động mạch trong khoảng .
Câu 84: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối

thiểu . Một ô tô  đang chạy với vận tốc  bỗng gặp ô tô  đang dừng đèn đỏ nên ô
tô   hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị  bởi công thức

 (đơn vị tính bằng ), thời gian tính bằng giây. Hỏi rằng để có  ô tô  và
 đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô   phải hãm phanh khi cách ô tô   một

khoảng ít nhất là bao nhiêu?

Câu 85: Một  chất  điểm  đang  chuyển  động  với  vận  tốc   thì  tăng  tốc  với  gia  tốc

. Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian  giây
kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

Câu 86: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển

động chậm dần đều với vận tốc  (m/s), trong đó  là khoảng thời gian tính bằng
giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển
bao nhiêu mét?

Câu 87: Một chất điểm  xuất phát từ , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi

quy luật , trong đó  là khoảng thời gian tính từ lúc  bắt đầu chuyển

động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm   cũng xuất phát từ  , chuyển động thẳng cùng

hướng với  nhưng chậm hơn  giây so với  và có gia tốc bằng  (  là hằng số).

Sau khi  xuất phát được  giây thì đuổi kịp . Vận tốc của  tại thời điểm đuổi kịp 
bằng

Câu 88: Vận  tốc  (dặm/giờ)  của  một  máy  bay  khi  bay  ngược  chiều  gió  được  cho  bởi  công  thức

 với . Khi vận tốc tức thời đạt 400 dặm/giờ thì máy bay đã đi được
quãng đường bao xa kể từ thời điểm bay ngược chiều gió (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của
dặm)?
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Câu 89: Một thùng dầu bị rò rỉ từ lúc  giờ với tốc độ rò rỉ là  (lít/giờ), trong đó t  (giờ) là

thời gian tính từ khi bắt đầu bị rò rỉ. Khi đó  (lít) là thể tích dầu bị mất đi thoả mãn 

. Giả sử V 1 là thể tích dầu bị mất đi trong khoảng thời gian từ  giờ đến  giờ

và  là thể tích dầu bị mât đi trong khoảng thời gian từ  giờ đến  giờ. Tính  (theo
đơn vị lít).

Câu 90: Một vật chuyển động trong  giờ với vận tốc  phụ thuộc thời gian có đồ thị là

một phần của đường parabol có đỉnh  và trục đối xứng song song với trục tung như hình

bên. Tính quãng đường  mà vật di chuyển được trong  giờ đó.

Câu 91: Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc  (km/h) phụ thuộc vào thời gian  (h) có đồ thị là một

phần của đường Parabol với đỉnh   và trục đối xứng song song với trục tung   như
hình vẽ. Tính quảng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy
(kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Câu 92: Biết   và   là  hai  nguyên  hàm  của  hàm  số   trên   và

 . Gọi   là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

 và . Khi  thì  bằng?

Câu 93: Biết   và   là  hai  nguyên  hàm  của  hàm  số   trên  và

 . Gọi   là diện tích hình bẳng giới hạn bởi các đường

 và . Khi  thì  bằng
Câu 94: Bạn Linh cần mua một chiếc gương có hình dạng đường Parabol bậc 2 (Xem hình vẽ).Biết rằng

khoảng cách đoạn .Diện tích của chiếc gương bạn Linh mua là?
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Câu 95: Cho hình thang cong  giới hạn bởi các đường , , , . Đường thẳng

 chia  thành hai phần có diện tích là  và  như hình vẽ bên. Tìm 

để .

Câu 96: Cho hàm số  có đồ thị . Gọi  là hàm

số bậc hai có đồ thị  đi qua gốc tọa độ. Biết hoành độ giao điểm của đồ thị  và  lần

lượt là . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  và  bằng

Câu 97: Cho hai hàm số   và   ( ,  ,  ,  ,  ). Biết

rằng đồ thị của hàm số  và  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là ;
; .

Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng
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Câu 98: Cho hàm số bậc ba  và đường thẳng  có đồ thị như hình

vẽ bên. Biết  , diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị   và 
bằng.

Câu 99: Cho hàm số bậc ba  và đường thẳng  có đồ thị như hình

vẽ bên. Biết , diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị  và bằng.

Câu 100: Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng đi qua điểm  và song song với

mặt phẳng  có phương trình là

Câu 101: Trong không gian với hệ tọa độ , cho bốn điểm , , .

Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm  và song song với .

Câu 102: Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  ,  cho  ;   và  mặt  phẳng

. Viết phương trình mặt phẳng  qua  và vuông góc với .
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
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Ta có 

Câu 2: Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. 
B. C. D. 

Lời giải

Ta có 

Câu 3: Nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có .

Câu 4: Nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có .

Câu 5: Nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. D. .

Lời giải

.

Câu 6: Họ nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 7: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 
Lời giải
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Ta có 

Câu 8: Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  nếu

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  nếu .

Câu 9: Cho . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 10:  bằng

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Ta có 

Câu 11: Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có:

Câu 12: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 13: Trên khoảng , họ nguyên hàm của hàm số  là:

A. . B. .
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C. . D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 14: Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Câu 15: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 16: Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 17: Nguyên hàm của hàm số  là:
A. . B. .
C. . D. .

Lời giải

.

Câu 18: Nguyên hàm của hàm số  là:
A. . B. .
C. . D. .

Lời giải
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Ta có  .

Câu 19: Nguyên hàm  của hàm số  thỏa mãn  là

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Ta có .

Suy ra .

Vậy .

Câu 20: Cho hàm số . Chọn khẳng định đúng:

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Ta có:

Câu 21: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 22: Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Ta có 
 

.
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Câu 23: Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  .

Suy ra hàm số cần tìm là .

Câu 24: Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 25: Cho hàm số  có đạo hàm trên đoạn ,  và . Khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có 

Câu 26: Cho  và , khi đó  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

Câu 27: Biết  và  khi đó  bằng
A. B. C. D. 

Lời giải
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Ta có 

Câu 28: Biết  và , khi đó  bằng GV54
A. B. . C. . D. 1.

Lời giải

Ta có .

Câu 29: Biết  và , khi đó  bằng:
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

Câu 30: Nếu  và  thì  bằng:
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

Câu 31: Nếu  thì  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

Câu 32: Biết . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 33: Biết  và . Khi đó  bằng
A. . B. . C. . D. .
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Lời giải

Ta có: .

Câu 34: Biết  và Khi đó  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: 
.

Câu 35: Nếu  và  thì  bằng
A. B. C. D. 

Lời giải

Ta có 

Câu 36: Tích phân  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có 

Câu 37: Nếu  thì  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có 

Câu 38: Nếu  và  thì  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có  .
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Câu 39: Nếu  thì  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có 

Câu 40: Cho  là hàm số liên tục trên đoạn . Biết  là nguyên hàm của  trên đoạn

 thỏa mãn  và . Khi đó  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

Câu 41: Cho  là một hàm số liên tục trên đoạn . Biết là nguyên hàm của hàm trên

đoạn  thỏa mãn  và . Khi đó 

.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có .

A. 20. B. 10. C. 18. D. 12.
Lời giải

Ta có .

Câu 42: Nếu  thì  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

Câu 43: Nếu  thì  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Ta có 

Câu 44: Nếu  thì  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: .

Câu 45: Nếu  thì  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có 

Câu 46: Cho  và . Khí đó  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có: .

Câu 47: Cho 
 

2

0

d 5f x x




. Tính 

 
2

0

2sin dI f x x x



   
.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có 

Câu 48:  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có  .

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 27  



uigeli.xyz

Câu 49: Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của bằng
A. 20. B. 22. C. 26. D. 28.

Lời giải

Ta có .

Câu 50: Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có 

Câu 51: Tính .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: 

Câu 52: Tính 
A. B. C. D. 

Lời giải

Ta có: 

Câu 53: Tính: .
A. B. . C. D. 

Lời giải
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Ta có  là phương trình nửa phía trên trục hoành của đường tròn tâm tại gốc toạ độ
 và bán kính . Do đó, tích phân cần tính là diện tich nửa phía trên trục hoành của hình tròn 

tương ứng. Vậy .

Câu 54: Cho  là vật thể nằm giữa hai mặt phẳng , . Tính thể tích  của  biết rằng

khi cắt  bới mặt phẳng vuông góc với trục  tại điểm có hoành độ  , ta được

thiết diện là tam giác đều có cạnh bằng .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Thiết  diện  là  tam  giác  đều  cạnh  bằng   nên  diện  tích  của  thiết  diện  là

. Suy ra .

Câu 55: Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt phẳng  và , biết thiết diện của vật thể khi

cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục   tại điểm có hoành độ    là một hình

vuông có độ dài cạnh .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: . Đặt: .

Do đó: .

Câu 56: Trong không gian  , cho mặt phẳng  . Điểm nào sau đây thuộc mặt

phẳng 

A. B. C. D. 

Lời giải

Ta có:  điểm 

Câu 57: Trong không gian , điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng 

A. B. C. D. 

Lời giải
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Ta có: mặt phẳng . Quan sát bốn phương án, ta thấy chỉ có phương án A thỏa.

Câu 58: Trong không gian với hệ tọa độ  . Mặt phẳng   biết   đi qua điểm 

đồng thời  có cặp vetơ chỉ phương  và
 

 có phương trình là

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Ta có . Chọn  là 1 véc tơ pháp tuyến của .

Phương trình mặt phẳng qua 
 
nhận  làm 1 véc tơ pháp tuyến là:

.

Câu 59: Trong không gian với hệ tọa độ ,cho ba điểm , , . Phương

trình mặt phẳng là

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Ta có 

Vì mặt phẳng đi qua ba điểm nên 

Phương trình mặt phẳng : .

Câu 60: Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng đi qua điểm  và song song với

mặt phẳng  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Gọi  là mặt phẳng cần tìm. Do  .

Và  đi qua điểm .

Câu 61: Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng đi qua điểm  và song song với

mặt phẳng  có phương trình là
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Gọi  là mặt phẳng cần tìm. Do  .

Và  đi qua điểm .

Câu 62: Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng đi qua điểm  và song song với

mặt phẳng  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Gọi  là mặt phẳng cần tìm. Do  .

Và  đi qua điểm .
PHẦN II. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 63: Gọi   là một nguyên hàm của hàm  trên  thoả mãn . Xét tính
đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .

c) .

d) 

Lời giải

a) Sai: Ta có 

b) Đúng: .

c) Đúng: 

d) Sai:

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 31  



uigeli.xyz

Câu 64: Cho hàm số  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b)  là một nguyên hàm của .

c) .

d) Biết .

Lời giải

a) Đúng: Vì 

b) Đúng: Ta có 

c) Đúng: Do  nên .

d) Sai: Ta có .

Khi đó .

Câu 65: Cho . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .

c) Nếu  thì 

d) .

Lời giải

a) Vì

b) Ta có 
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d) Ta có 

c) Ta có 

Câu 66: Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Sai: Ta có 

b) Sai: Ta có 

c) Đúng: Ta có 

d) Đúng: Ta có 

Câu 67: Cho hàm số  liên tục trên . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Nếu  thì .

b) Nếu  và  thì .

c) Nếu ,  thì .

d) Nếu  thì .

Lời giải
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a) Sai: Ta có 

b) Đúng: Ta có 

c) Sai: Ta có 

d) Đúng: Ta có 

Câu 68: Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công

thức . Ở đây  là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được 
đơn vị sản phẩm.

a) Lợi nhuận khi bán được  đơn vị sản phẩm được tính bằng .

b) Lợi nhuận khi bán được  sản phẩm đầu tiên là  triệu đồng.

c) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm là  triệu
đồng.

d) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm lớn hơn 
triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của  là .

Lời giải

a) Sai: Ta có: .

Với giả thiết tự nhiên  (không bán gì thì lợi nhuận bằng 0). Suy ra .

Do đó 

b) Đúng: Lợi nhuận khi bán được  sản phẩm đầu tiên là:

 (triệu đồng).

c) Sai: Ta có sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm là:

 (triệu đồng).

d) Sai: Ta có sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm là
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.

Theo bài ra ta có:

.

Vậy giá trị nhỏ nhất của  là .

Câu 69: Cho hàm số  có đồ thị là  và đường thẳng  có đồ thị là  và

các đường thẳng , . Gọi  là diện tích hình phẳng giởi hạn bởi , trục hoành và

đường thẳng ;   là diện tích hình phẳng giởi hạn bởi , trục hoành và đường thẳng
. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số giao điểm của đồ thị  và đường thẳng  là .

b) .

c) .

d) Tính diện tích giới hạn bởi hai đồ thị hàm số ,  và hai đường thẳng
,  bằng 23.

Lời giải

a) Xét phương trình hoành độ: .

Suy ra  cắt  tại duy nhất một điểm.

b) Ta có 

c) Ta có  nên suy ra .

d)  Diện tích giới hạn bởi hai đồ thị hàm số ,   và hai đường thẳng

,   bằng:

.
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Câu 70: Cho một viên gạch men có dạng hình vuông  như hình vẽ. Sau khi tọa độ hóa, ta có

,  ,  ,   và hai đường cong lần lượt là đồ thị hàm số   và

a)  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  , trục  , đường thẳng  và

đường thẳng  được tính bằng công thức .

b)  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  , trục  ,đường thẳng   và

đường thẳng  có giá trị bằng (đvdt).

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và , đường thẳng  và

đường thẳng  được tính bằng công thức .

d) Diện tích phần không được tô đậm trên viên gạch men có giá trị bằng (đvdt).

Lời giải

a)  Diện  tích  hình  phẳng  giới  hạn  bởi  đồ  thị  hàm  số  ,  trục  ,  đường  thẳng

 được tính bằng công thức 

b)  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  , trục  ,đường thẳng  và
đường thẳng .

Ta có (đvdt).

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và , đường thẳng

và đường thẳng   được tính bằng công thức  , vì phần đồ thị của
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hàm số  nằm dưới phần đồ thị của hàm số , nên diện tích hình phẳng giới hạn bởi

đồ thị hàm số  và , đường thẳng  và đường thẳng  được tính bằng công

thức 

d) Diện tích hình vuông có cạnh bằng  là (đvdt)

Gọi  là diện tích phần tô đậm: (đvdt),

Vậy diện tích phần không được tô đậm trên viên gạch men bằng (đvdt).

Câu 71: Trong không gian  , cho điểm  và mặt phẳng .  Xét tính
đúng sai của các khẳng định sau:

a) Véc tơ  là một vectơ pháp tuyến của .

b) Phương trình mặt phẳng  đi qua điểm và song song với mặt phẳng  có phương

trình 

c) Phương trình mặt phẳng  đi qua hai điểm  và  đồng thời vuông góc với mặt phẳng

 có phương trình .

d) Điểm sao cho  thẳng hàng thì tọa độ .

Lời giải

a) Đúng: Theo định nghĩa vectơ  là một vectơ pháp tuyến của .

b) Sai: Phương trình mặt phẳng  đi qua điểm và song song với mặt phẳng  nên:

, do đó  có phương trình: 

c) Đúng: Phương trình mặt phẳng  đi qua hai điểm  và  đồng thời vuông góc với mặt

phẳng  nên ,

Do đó  có phương trình: .

d) Đúng: Điểm sao cho  thẳng hàng

Do 

Vì  thẳng hàng nên 
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.

Câu 72: Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho ba điểm . Xét
tính đúng sai của các khẳng định sau:

a)  Phương  trình  mặt  phẳng   đi  qua  ba  điểm   có  một  vectơ  pháp  tuyến  là

b) Phương trình mặt phẳng  là .

c)  Phương trình mặt phẳng đi qua điểm   và nhận   làm véc tơ pháp tuyến có

dạng: .

d) Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  lên

trục có phương trình .
Lời giải

a) Đúng: Vì .

b) Sai: Phương trình mặt phẳng  là

.

c)  Sai: Phương trình mặt phẳng đi qua điểm  và nhận  làm véc tơ

pháp tuyến có dạng: .

d) Đúng: Tọa độ ba điểm  lần lượt là hình chiếu vuông góc của

 lên trục, nên mặt phẳng có phương trình .

PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN

Câu 73: Nguyên hàm  của hàm số  thỏa mãn 
Lời giải

Giả sử  là một nguyên hàm của .

.

Vì  nên suy ra  nên .
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Câu 74: Cho hàm số  thỏa mãn  và . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Lời giải

Ta có .

Ta lại có: .

Vậy .

Câu 75: Một nguyên hàm  của hàm số  biết  là
Lời giải

Ta có .

Do  nên  nên .

Câu 76: Cho hàm số  . Giả sử   là nguyên hàm của   trên   thoả mãn

. Giá trị của  bằng:
Lời giải

Vì  là nguyên hàm của  trên  nên .

Ta có: .

Ta có  nên hàm số  liên tục tại .

Suy ra hàm số  liên tục trên .

Do đó hàm số  liên tục trên  nên hàm số  liên tục tại .

Suy ra .

Vậy .

Ta có: .

Câu 77: Đường gấp khúc  trong hình bên là đồ thị của hà̀m số  trên đoạn .
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Biết  là nguyên hàm của  thoả mãn . Giá trị của bằng

Lời giải

Đường thẳng  đi qua  nên có phương trình là: .

Ta có: . Lại có 

Hàm số liên tục tại  nên hàm số  liên tục tại .

Suy  ra

Do đó . Suy ra 

Câu 78: Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị là đường gấp khúc  trong hình

bên.Biết  là nguyên hàm của  thoả mãn . Giá trị của bằng

Lời giải

Đường thẳng  đi qua  nên có phương trình là: .

Khi đó: . Lại có 

Hàm số liên tục tại  nên hàm số  liên tục tại .

Suy ra:  suy ra: 
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Vậy: . Do đó .

Câu 79: Cho hàm số  thì bằng
Lời giải

Do đó hàm số  liên tục trên .

Ta có .

Vậy .

Câu 80: Cho hàm số  Tính tích phân 
Lời giải

Do đó hàm số  liên tục trên .

Ta có: 

Câu 81: Một ô tô đang chạy với vận tốc  thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ

thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong đó  là
khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển
được trong  giây cuối cùng.

Lời giải

Ta có  Thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là 
giây. Vậy trong  giây cuối cùng thì có  giây ô tô chuyển động với vận tốc  và  giây

chuyển động chậm dần đều với vận tốc .

Khi đó quãng đường ô tô di chuyển là .

Câu 82: Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công

thức . Ở đây  là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được 
đơn vị sản phẩm. Khi đó sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản
phẩm là

Lời giải

Ta có sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm là
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 (triệu đồng).

Câu 83: Giả sử vận tốc  của dòng máu ở khoảng cách  từ tâm của động mạch bán kính , có thể

được mô hình hóa bởi công thức , trong đó  là một hằng số. Tìm vận tốc trung
bình (đối với ) của động mạch trong khoảng .

Lời giải

Vận tốc trung bình của động mạch là:

.

Câu 84: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối

thiểu . Một ô tô  đang chạy với vận tốc  bỗng gặp ô tô  đang dừng đèn đỏ nên ô
tô   hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị  bởi công thức

 (đơn vị tính bằng ), thời gian tính bằng giây. Hỏi rằng để có  ô tô  và
 đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô   phải hãm phanh khi cách ô tô   một

khoảng ít nhất là bao nhiêu?
Lời giải

Ta có: .

Khi xe  dừng hẳn: .

Quãng đường từ lúc xe  hãm phanh đến lúc dừng hẳn là  .

Do các xe phải cách nhau tối thiểu để đảm bảo an toàn nên khi dừng lại ô tô  phải hãm

phanh khi cách ô tô  một khoảng ít nhất là .

Câu 85: Một  chất  điểm  đang  chuyển  động  với  vận  tốc   thì  tăng  tốc  với  gia  tốc

. Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian  giây
kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

Lời giải

 .

Mà   nên .
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Câu 86: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển

động chậm dần đều với vận tốc  (m/s), trong đó  là khoảng thời gian tính bằng
giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển
bao nhiêu mét?

Lời giải

Xét phương trình  Do vậy, kể từ lúc người lái đạp phanh thì sau 2s ô tô
dừng hẳn.

Quãng đường ô tô đi được kể từ lúc người lái đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn là

Câu 87: Một chất điểm  xuất phát từ , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi

quy luật , trong đó  là khoảng thời gian tính từ lúc  bắt đầu chuyển
động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm   cũng xuất phát từ  , chuyển động thẳng cùng

hướng với  nhưng chậm hơn  giây so với  và có gia tốc bằng  (  là hằng số).
Sau khi  xuất phát được  giây thì đuổi kịp . Vận tốc của  tại thời điểm đuổi kịp 
bằng

Lời giải

Ta có ,  .

Quãng đường chất điểm  đi được trong  giây là

 .

Quãng đường chất điểm  đi được trong  giây là

 .

Ta có .

Vận tốc của  tại thời điểm đuổi kịp  là .

Câu 88: Vận  tốc  (dặm/giờ)  của  một  máy  bay  khi  bay  ngược  chiều  gió  được  cho  bởi  công  thức

 với . Khi vận tốc tức thời đạt 400 dặm/giờ thì máy bay đã đi được
quãng đường bao xa kể từ thời điểm bay ngược chiều gió (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của
dặm)?

Lời giải
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Ta có .

Khi vận tốc tức thời đạt 400 dặm/giờ tức là  (giờ).

Khi đó máy bay đã bay được quãng đường là: (dặm).

Câu 89: Một thùng dầu bị rò rỉ từ lúc  giờ với tốc độ rò rỉ là  (lít/giờ), trong đó t  (giờ) là

thời gian tính từ khi bắt đầu bị rò rỉ. Khi đó  (lít) là thể tích dầu bị mất đi thoả mãn 

. Giả sử V 1 là thể tích dầu bị mất đi trong khoảng thời gian từ  giờ đến  giờ

và  là thể tích dầu bị mât đi trong khoảng thời gian từ  giờ đến  giờ. Tính  (theo
đơn vị lít).

Lời giải

Ta có: 
Thể tích dầu bị mất đi trong khoảng từ đến là

Thể tích dầu bị mất đi trong khoảng từ đến là

Do đó  

Câu 90: Một vật chuyển động trong  giờ với vận tốc  phụ thuộc thời gian có đồ thị là

một phần của đường parabol có đỉnh  và trục đối xứng song song với trục tung như hình
bên. Tính quãng đường  mà vật di chuyển được trong  giờ đó.

Lời giải

Gọi .

Đồ thị  là một phần parabol có đỉnh  và đi qua điểm  nên
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 ta tìm được 

Vậy  24,75 (km)

Câu 91: Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc  (km/h) phụ thuộc vào thời gian  (h) có đồ thị là một

phần của đường Parabol với đỉnh   và trục đối xứng song song với trục tung   như
hình vẽ. Tính quảng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy
(kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Lời giải

Ta có 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ .

Đồ thị  đi qua gốc tọa độ nên  có dạng .

Đồ thị  có đỉnh là  nên 

.

Câu 92: Biết   và   là  hai  nguyên  hàm  của  hàm  số   trên   và

 . Gọi   là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

 và . Khi  thì  bằng?
Lời giải

Giả thiết  đều là nguyên hàm của  nên ta có:

.

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 45  



uigeli.xyz

Ta có .

Mà theo giả thiết  nên .

Suy ra .

Ta có .

Mà  nên ta có .

Câu 93: Biết   và   là  hai  nguyên  hàm  của  hàm  số   trên  và

 . Gọi   là diện tích hình bẳng giới hạn bởi các đường

 và . Khi  thì  bằng
Lời giải

Ta có 

Suy ra: .

Do  và là 2 nguyên hàm của  trên nên 

Ta có .

Câu 94: Bạn Linh cần mua một chiếc gương có hình dạng đường Parabol bậc 2 (Xem hình vẽ).Biết rằng

khoảng cách đoạn .Diện tích của chiếc gương bạn Linh mua là?

Lời giải
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Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Điểm ( )0;0A , ( )30;30H

( )60;0B .Đường đường Parabol bậc 2 ( )2 , 0y ax bx c a= + + ¹

đi qua các điểm A,H,B nên ta có hệ sau:

2

2

00 0
1.60 60. 0 60. 0 3030. 1.30 30. 30 2

cc c
a b c a b a

a ba b c b

ì =ïì ï= ìï =ï ïï ï ïï ï ïï ï+ + = Û + = Û =-í í íï ï ïï ï ïï ï ï+ =+ + = ïîï ïî =ïî

Suy ra phương trình đường Parabol bậc 2 là: 
21 230y x x=- +

Do đó diện tích của chiếc gương là: 
( )

60
2 2

0

1 2 120030S x x dx cm
æ ö÷ç= - + =÷ç ÷çè øò

 suy ra chọn B

Câu 95: Cho hình thang cong  giới hạn bởi các đường , , , . Đường thẳng

 chia  thành hai phần có diện tích là  và  như hình vẽ bên. Tìm 

để .

Lời giải

Ta có  và .

Lại có .

Câu 96: Cho hàm số  có đồ thị . Gọi  là hàm

số bậc hai có đồ thị  đi qua gốc tọa độ. Biết hoành độ giao điểm của đồ thị  và  lần

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 47  



uigeli.xyz

lượt là . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  và  bằng
Lời giải

 là hàm số bậc hai đi qua gốc tọa độ nên .

Ta có .

Với : .

Vậy diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  và  là

.

Câu 97: Cho hai hàm số   và   ( ,  ,  ,  ,  ). Biết

rằng đồ thị của hàm số  và  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là ;
; .

Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị  và  là

Do đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại ba điểm suy ra phương trình  có ba nghiệm ;

; . Ta được

.

Khi đó .

Vậy diện tích hình phẳng cần tìm là .
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Câu 98: Cho hàm số bậc ba  và đường thẳng  có đồ thị như hình

vẽ bên. Biết  , diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị   và 
bằng.

Lời giải

Đường thẳng  có dạng: .

Suy ra 

Lại có: .

Do dó . Suy ra 

Mặt khác ta có: 

Từ  và  suy ra 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị là: 

Câu 99: Cho hàm số bậc ba  và đường thẳng  có đồ thị như hình

vẽ bên. Biết , diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị  và bằng.

Lời giải
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Đường thẳng  có dạng: .

Suy ra 

Lại có: .

Do dó .

Mặt khác ta có: 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị là: 

Câu 100: Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng đi qua điểm  và song song với

mặt phẳng  có phương trình là

Lời giải

Gọi  là mặt phẳng cần tìm. Do .

Và  đi qua điểm .

Câu 101: Trong không gian với hệ tọa độ , cho bốn điểm , , .

Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm  và song song với .

Lời giải

Gọi  là mặt phẳng cần tìm.

Vì  đi qua hai điểm  và song song với  nên  nhận hai véc tơ ,

 làm cặp véc tơ chỉ phương suy ra  có véc tơ pháp tuyến là :

.

Phương trình mặt phẳng  là  hay .

Câu 102: Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  ,  cho  ;   và  mặt  phẳng

. Viết phương trình mặt phẳng  qua  và vuông góc với .

Lời giải

Ta có:  và 

Vì  mặt phẳng   qua   và vuông góc với   nên   nhận hai véc tơ  ,

 làm cặp véc tơ chỉ phương suy ra  có véc tơ pháp tuyến là
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.

Mặt phẳng  qua  .
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